


















 

 

NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOÀN THIỆN VỊ TRÍ VIỆC LÀM, 
XÁC ĐỊNH NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN BIÊN CHẾ 

TRONG TÒA ÁN NHÂN DÂN 

(Kèm theo Kế hoạch số 1157/KH-TANDTC ngày 23/10/2026 của Tòa án nhân dân tối cao) 

 

TT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Cấp trình Sản phẩm 
Thời gian hoàn 

thành 

I Triển khai Kế hoạch, cung cấp tài liệu và hướng dẫn thực hiện 

1.1 

Ban hành Kế hoạch; phát hành bộ thống kê 
sản phẩm cho toàn Ngành; các đơn vị, Tòa 
án cử 01 lãnh đạo phụ trách và 01 công 
chức đầu mối 

Vụ Tổ chức - 
Cán bộ 

Các đơn vị, Tòa án 
Chánh án 
TANDTC 

Kế hoạch; 
Công văn; bộ 

tài liệu 

Trong ngày 
24/10/2026; 

Hoàn thành thống 
kê sản phẩm trước 

17h00 ngày 
24/10/2026 

1.2 
Thông tin, tuyên truyền về mục đích, yêu 
cầu và phương thức quản trị theo vị trí việc 
làm 

Báo Công lý; 
Tạp chí TAND; 
Cục CNTT 

Các đơn vị, Tòa án 
Lãnh đạo 
TANDTC 

Tin, bài 
Từ ngày ban hành 

Kế hoạch và 
thường xuyên 

II Hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 

2.1 

Chuẩn bị nguồn dữ liệu: số liệu thống kê án 
kỳ 01/10/2025 - 30/9/2026; công chức, viên 
chức hiện có tại ngày 30/9/2026, biên chế 
được giao; sổ văn bản đi, sản phẩm công tác 
của các đơn vị thuộc TANDTC 

Văn phòng; Cục 
CNTT; Vụ Tổ 
chức - Cán bộ 
(theo chức 
năng) 

Các đơn vị, Tòa án 
Lãnh đạo 
TANDTC 

Tệp số liệu 
thống kê án; dữ 
liệu nhân lực, 
biên chế; sổ 
văn bản đi 

Chậm nhất ngày 
25/10/2026 

2.2 
Khảo sát: lấy ý kiến chuyên gia tại 05 Tòa 
án đại diện 04 nhóm địa bàn; 

Vụ Tổ chức - 
Cán bộ 

Vụ GĐKT II; Cục 
CNTT; TAND cấp tỉnh, 
TAND khu vực 

Lãnh đạo 
TANDTC 

Bảng ý kiến 
chuyên gia; 
bảng dữ liệu 

khảo sát 

Khảo sát, tổng hợp 
trong ngày 
25/10/2026 

 



 

 

TT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Cấp trình Sản phẩm 
Thời gian hoàn 

thành 

2.3 

Nạp sẵn dữ liệu vào 408 bộ biểu A1, A2, 
B1, C1, C3, D1, D2, kèm danh sách nội 
dung phải đối chiếu, bổ sung, xác nhận; 
chuyển bộ biểu cho các đơn vị, Tòa án 

Vụ Tổ chức - 
Cán bộ 

Cục CNTT 
Lãnh đạo 

Vụ 

408 bộ biểu đã 
nạp; phiên bản 

chính thức 

Chuyển dữ liệu, 
biểu mẫu: trong 

ngày 25/10/2026; 
phiên bản chính 
thức: trước sáng 

27/10/2026 

2.4 
Rà soát, bổ sung, xác nhận và gửi kết quả 
(bộ biểu, thuyết minh, tài liệu kiểm chứng) 

Các đơn vị 
thuộc 
TANDTC; 
TAND cấp tỉnh; 
TAND khu vực 

Bộ phận thường trực 

Thủ 
trưởng đơn 
vị, Chánh 
án Tòa án 

Bộ biểu đã xác 
nhận; tài liệu 
kiểm chứng 

TAND khu vực 
gửi TAND cấp 

tỉnh: trước 17 giờ 
ngày 27/10/2026; 

đơn vị thuộc 
TANDTC gửi Bộ 
phận thường trực: 
trước 20 giờ ngày 

27/10/2026; 
TAND cấp tỉnh 

gửi đầy đủ: trước 
22 giờ ngày 
27/10/2026 

2.5 
Kiểm tra, tổng hợp, trình và gửi hồ sơ thí 
điểm về Ban Tổ chức Trung ương 

Vụ Tổ chức - 
Cán bộ 

Cục CNTT; Bộ phận 
thường trực; các đơn vị, 
Tòa án 

Lãnh đạo 
TANDTC 

Báo cáo; hồ sơ 
thí điểm; Công 

văn gửi 
BTCTW 

Kiểm tra, tổng 
hợp, trình: trong 
ngày 28/10/2026; 
ký, gửi BTCTW: 
chậm nhất ngày 

29/10/2026 



 

 

TT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Cấp trình Sản phẩm 
Thời gian hoàn 

thành 

2.6 
Tiếp thu ý kiến; chuẩn hóa dữ liệu, xử lý 
trùng lặp, chênh lệch; hoàn thiện nhu cầu 
nhân lực từng đơn vị, Tòa án 

Vụ Tổ chức - 
Cán bộ 

Bộ phận thường trực; các 
đơn vị, Tòa án 

Lãnh đạo 
TANDTC 

Dữ liệu chuẩn 
hóa; nhu cầu 

nhân lực 

Trước ngày 
29/10/2026; 

đáp ứng thời hạn 
theo yêu cầu của 

BTCTW 

2.7 
Hoàn thiện phương án biên chế giai đoạn 
2027 - 2031 của Tòa án nhân dân 

Vụ Tổ chức - 
Cán bộ 

Các đơn vị, Tòa án có 
liên quan 

Đảng ủy, 
Lãnh đạo 
TANDTC 

Phương án biên 
chế 2027 - 

2031 

Gửi BTCTW trước 
ngày 30/10/2026 

2.8 
Hoàn thiện và duy trì cập nhật cơ sở dữ liệu 
vị trí việc làm 

Vụ Tổ chức - 
Cán bộ 

Cục CNTT; các đơn vị, 
Tòa án 

Lãnh đạo 
TANDTC 

Cơ sở dữ liệu 
vị trí việc làm 

Trong năm 2026; 
từ năm 2027 cập 
nhật, khai thác 
thường xuyên 

  


